
ĐẶNG ĐÔN LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 35 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.03.05.72.0CÐ TĐ 18B04/06/1998HiệpTrần Đức03091711421

0.00.05.02.0CÐ TĐ 18B24/10/1999HuyVõ Đoàn Quang03091711492

5.26.05.02.0CÐ TĐ 18B08/08/1998KhangHuỳnh Thanh03091711513

4.04.04.71.0CÐ TĐ 18B03/12/1999KhoaNguyễn Trần Đăng03091711584

5.46.04.75.0CÐ TĐ 18B5/9/1999PhátNguyễn Công Tấn03091711875

5.36.05.32.0CÐ TĐ 18B12/09/1999TúNguyễn Thanh03091712316

5.15.04.39.0CÐ TĐ 18B03/09/1999HuyVõ Quốc03091811157

5.16.04.05.0CÐ TĐ 18B03/04/2000KhoaNguyễn Đăng03091811208

6.06.05.010.0CÐ TĐ 18B03/03/2000LinhNguyễn Khánh03091811269

5.56.05.72.0CÐ TĐ 18B23/09/2000LongNguyễn Thành030918112810

5.27.04.30.0CÐ TĐ 18B12/07/2000LộcOng Thế030918113011

5.26.03.77.0CÐ TĐ 18B20/04/2000PhúNguyễn Tâm030918114212

5.37.04.31.0CÐ TĐ 18B21/10/2000PhúPhan Lý030918114313

4.24.05.02.0CÐ TĐ 18B10/08/2000PhươngTrịnh Hoài030918115014

5.36.04.07.0CÐ TĐ 18B03/01/2000TâmNguyễn Thành030918116115

5.26.05.02.0CÐ TĐ 18B03/11/2000TrườngVõ Quốc030918117916

5.66.04.77.0CÐ TĐ 18B10/08/2000TùngNguyễn Xuân030918118117

5.36.04.07.0CÐ TĐ 18B20/12/2000VũNguyễn Phan Thanh030918118618
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